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Bảng giá ñất số 6 
GIÁ ðẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP 

 

1. Giá ñất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp ngoài các Khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề: Bằng 60% giá ñất ở ñược quy 
ñịnh tại các Bảng giá ñất số 2, 3, 4, 5 có cùng khu vực, vị trí. 

2. Giá ñất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại các Cụm công nghiệp, cụm 
tiểu thủ công nghiệp: 

ðơn vị tính: 1000ñ/m2 
STT Tên khu, cụm Giá ñất 

1 Khu công nghiệp Châu Sơn 1.200 

2 Cụm công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý 1.200 

3 Khu công nghiệp ðồng Văn 1.200 

4 Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã Châu Sơn 720 

5 Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Cầu Giát 450 

6 Cụm Tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã Hoàng ðông 450 

7 Cụm Tiểu thủ công nghiệp Biên Hòa, xã Ngọc Sơn 280 

8 Cụm Tiểu thủ công nghiệp Thi Sơn, xã Thi Sơn 360 

9 Cụm Tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, xã Kim Bình 360 

10 Cụm Tiểu thủ công nghiệp làng nghề Nhật Tân, xã Nhật Tân 360 

11 Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã Thanh Lưu 360 

12 Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã Thanh Hải 360 

13 Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hòa Hậu 360 

14 Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Bình Lục 360 

 


